HƯỚNG DẪN ÔN TẬP TIN HỌC 10 CUỐI KỲ I – 2024-2025
I. KIẾN THỨC

Bài 1: Thông tin và xử lí thông tin.
Bài 2: Vai trò của thiết bị thông minh và tin học đối với xã hội.

Bài 8: Mạng máy tính trong cuộc sống hiện đại. Bài 9: An toàn trên không gian mạng
Bài 11: Ứng xử trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền

Bài 12, 13, 14, 15: Phần mềm thiết kế đồ họa; Bổ sung các đối tượng đồ họa; Làm việc với đối tượng đường và văn bản; Hoàn thiện hình ảnh đồ họa
Bài 16, 17, 18: Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Python; Biến và lệnh gán; Các lệnh vào ra đơn giản
II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO
Bài 1: Thông tin và xử lí thông tin.

Câu 1: Chọn câu đúng trong các câu sau

A. 1MB = 1024KB.

B. 1PB = 1024 GB.

C. 1ZB = 1024PB.
D. 1Bit = 1024B.
Câu 2: Hãy chọn phương án ghép đúng: Mã hóa thông tin thành dữ liệu là quá trình…

A. Chuyển thông tin bên ngoài thành thông tin bên trong máy tính.

B. Chuyển thông tin về dạng mà máy tính có thể xử lí được.

C. Chuyển thông tin về dạng mã ASCII.  

D. Thay đổi hình thức biểu diễn để người khác không hiểu được.
Câu 3: Bit là gì?
A. Là đơn vị đo lượng thông tin nhỏ nhất trong máy tính.
B. Là đơn vị đo tốc độ xử lý của máy tính.
C. Là một dãy gồm 8 chữ số nhị phân.

D. Là đơn vị đo dung lượng bộ nhớ lớn hơn byte.

Câu 4: Một thẻ nhớ 4 GB lưu trữ được tất cả bao nhiêu ảnh 512 KB?

A. 2000

B. 4000


C. 8000

D. 8192
Bài 2: Vai trò của thiết bị thông minh và tin học đối với xã hội.
Câu 5: Chọn phát biểu đúng nhất. Thiết bị số là: 
A. Các thiết bị làm việc với thông tin số. 

B. Các thiết bị lưu trữ.
C. Các thiết bị dùng truyền dữ liệu.


D. Các thiết bị dùng xử lý thông tin.
Câu 6: Đâu không phải là thiết bị thông minh?
A. Điện thoại thông minh.
B. Camera kết nối Internet.
C. Đồng hồ vạn niên.
D. Máy tính bảng.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây không là ưu điểm của thiết bị số? 
A. Tốc độ chuyển hàng hoá rất nhanh. 

B. Xử lý thông tin rất nhanh, chính xác. 
C. Lưu trữ với dung lượng lớn.


D. Truyền tin với tốc độ rất lớn.
Câu 8: Thiết bị thông minh là một hệ thống như thế nào?
A. Hệ thống xử lí thông tin.

B. Hệ thống định vị.

C. Hệ thống phân phối.

D. Chỉ lưu trữ dữ liệu
Bài 8: Mạng máy tính trong cuộc sống hiện đại. 
Câu 9: Mạng cục bộ viết tắt là gì?

A. LAN.

B. WAN.

C. MCB.

D. KAN.
Câu 10: Các thiết bị sau đây, thiết bị nào không phải là thiết bị mạng?
A. Vỉ mạng.

B. Hub.


C. Môdem.

D. Webcam.
Câu 11: (10B, Chung, B, D1, NLb – BC1) Chủ sở hữu mạng toàn cầu Internet là hãng nào?
A. Không có ai

B. Hãng Microsoft

C. Hãng IBM

D. Nhà em
Câu 12: Điểm khác biệt cơ bản giữa mạng LAN (mạng cục bộ) và Internet là gì?
A. Mạng LAN chỉ kết nối các thiết bị trong một khu vực giới hạn, còn Internet kết nối các mạng trên toàn cầu.
B. Mạng LAN sử dụng dây cáp mạng, còn Internet sử dụng kết nối không dây.
C. Mạng LAN không cần sử dụng giao thức TCP/IP, còn Internet bắt buộc sử dụng giao thức này.
D. Mạng LAN luôn có tốc độ chậm hơn Internet.
Câu 13: Phát biểu nào đúng về IoT?

A. IoT là mạng kết nối các thiết bị thông minh thông qua mạng Internet nhằm thu thập dữ liệu trên phạm vi toàn cầu.

B. loT là mạng của các thiết bị thông minh nhằm thu thập và xử lý dữ liệu tự động.

C. loT là mạng của các thiết bị tiếp nhận tín hiệu.

D. loT là mạng của các máy tính, nhằm trao đổi dữ liệu với nhau.
Bài 9, 10: An toàn trên không gian mạng. Khai thác tài nguyên trên internet.
Câu 14: Theo cơ chế lây nhiễm, có mấy loại phần mềm độc hại?
A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 5.
Câu 15: Trojan là một phương thức tấn công kiểu
A. Can thiệp trực tiếp vào máy nạn nhân để lấy các thông tin quan trọng
B. Đánh cắp dữ liệu của nạn nhân truyền trên mạng
C. Tấn công làm tê liệt hệ thống mạng của nạn nhân
D. Điều khiển máy tính nạn nhân từ xa thông qua phần mềm cài sẵn trong máy nạn nhân.
Câu 16: Biện pháp nào bảo vệ thông tin cá nhân không đúng khi truy cập mạng?
A. Không ghi chép thông tin cá nhân ở nơi người khác có thể đọc.
B. Giữ máy tính không nhiễm phần mềm gián điệp.
C. Cẩn trọng khi truy cập mạng qua wifi công cộng.
D. Đăng tải tất cả thông tin cá nhân lên mạng cho mọi người cùng biết.
Câu 17: Máy tìm kiếm dùng với mục đích chính là gì?
A. Đọc thư điện thư điện tử.


B. Truy cập vào website.


C. Tìm kiếm thông tin trên mạng.

D. Xem video clip.
Bài 11: Ứng xử trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền
Câu 18: Đâu là những hành vi vi phạm về đạo đức, pháp luật và văn hoá khi sử dụng mạng?
A. Vi phạm bản quyền.
B. Vi phạm bản quyền, Ứng xử thiếu văn hoá.
C. Ứng xử thiếu văn hoá, Công bố thông tin cá nhân không được phép.
D. Vi phạm bản quyền, Ứng xử thiếu văn hoá, Công bố thông tin cá nhân không được phép..
Câu 19: Đưa thông tin không phù hợp lên mạng có thể bị coi là vi phạm gì?

A. Vi phạm pháp luật.    B. Vi phạm đạo đức.  C. Tùy theo nội dung và hậu quả.
D. Không vi phạm.
Câu 20: Khi tham gia môi trường mạng internet, người sử dụng cần tránh điều này.
A. Tiết lộ thông tin cá nhân

B. Phần mềm lậu

C. Virus
D. Thư rác
Bài 12, 13, 14, 15: PM thiết kế đồ họa; Bổ sung các đối tượng đồ họa; Làm việc với đối tượng đường và văn bản; Hoàn thiện hình ảnh đồ họa
Câu 21: Trong đồ họa vectơ, hình ảnh được xác định theo

A. đường nét.

B. đường thẳng.

C. chấm ảnh.

D. điểm ảnh.

Câu 22: Tổ hợp phím tắt để lưu tệp trong phần mềm Inkscape là gì?
A. File/New.

B. Ctrl + S.

C. Ctrl + N.

D. Ctrl + P

Câu 23: Cần thiết kế một bộ sản phẩm bút, sổ danh thiếp, … nên dùng phần mềm nào?
A. Paint.

B. Power Point.

C. Inkscape.

D. Microsoft Excel.
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Câu 24: (10E, Chung, H, D1, NLc – CC8)  Để vẽ hình             ta nên sử dụng nút lệnh nào?
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A. 



B. 
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C. 



D. 

Câu 25: W, H là viết tắt của thuộc tính nào của hình chữ nhật?

A. Chiều rộng, chiều dài.


B. Bán kính.

C. Góc của điểm đầu và điểm cuối.
D. Cung.

Câu 26: Để tuỳ chỉnh màu tô và màu vẽ trong Inkscape, ta sử dụng hộp thoại?

A. Stroke Style.
B. Fill and Stroke.
C. Opacity.
D. Fill Style.
Câu 27: Thuộc tính Spoke ratio có ở hình nào?

A. Hình vuông.
B. Hình chữ nhật.
C. Hình elip.
D. Hình sao.
Câu 28: Hãy cho biết phát biểu nào sau đây là sai khi làm việc với đoạn văn bản trong Inkscape?
A. Nếu đặt đoạn văn uốn lượn theo một đường, ta không thể thay đổi định dạng đó.
B. Trong một đoạn văn có nhiều chữ, ta có thể tô mỗi chữ bằng một màu khác nhau.
C. Trong một đoạn văn có nhiều chữ, ta có thể tuỳ chỉnh để mỗi chữ độ cao thấp khác nhau.
D. Ta có thể đặt đoạn văn bản theo một khuôn dạng nhất định.
Câu 29: Muốn đặt văn bản theo đường đã có, ta dùng lệnh gì?

A. File/ Put on Path.   B. Text/ Put the Path.
C. Text/ Put in Path.
D. Text/ Put on Path.
Câu 30:  Để vẽ nền cho tờ rơi quảng bá Hội chợ sách, bước đầu tiên bạn cần làm gì?
A. Vẽ một hình chữ nhật màu xanh.
B. Vẽ hình tam giác và duplicate để tạo dây tam giác.
C. Tạo các đoạn văn bản và sắp xếp vị trí.
D. Xuất sản phẩm ra định dạng PNG.

Bài 16, 17, 18: Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Python; Biến và lệnh gán; Các lệnh vào ra đơn giản

Câu 31: Giá trị của biểu thức Python sau sẽ là bao nhiêu: 4 + 15 / 5

A. 7.0
B. 2.
C. 4.
D. 1.

Câu 32: Kết quả của lệnh sau là gì? print(“Xuan”*2 + “sang”*3)
A. XuanXuansangsangsang.

B. XuanXuansangsang
C. Xuansangsang


D. Báo lỗi.

Câu 33: Đâu là quy tắc đúng khi đặt tên biến cho Python?

A. Tên biến có thể bắt đầu bằng dấu gạch dưới “_”
B. Tên biến không phân biệt hoa thường

C. Tên biến có thể bắt đầu bằng một chữ số
D. Tên biến có thể có các kí hiệu @, #, %, &,..

Câu 34: Tên biến nào sau đây là đúng trong Python?

A. –tich.
B. tong@.
C. 1_dem.
D. ab_c1.

Câu 35: Kết quả khi thực hiện câu lệnh sau: >>>10 - 5 ** 2 + 8//3 +2

A. -11.
B. 11.
C. 7.
D. Câu lệnh bị lỗi.

Câu 36: Lệnh gán giá trị cho biến b nguyên nào sau đây là đúng?

A. b = 10
B. B = 10
C. b == 10
D. b = ‘10’

Câu 37: Đưa dữ liệu ra màn hình dùng thủ tục nào?  A. print()
B. input()
C. type()
D. abs()

Câu 38: Câu lệnh nào dùng để đưa dữ liệu từ bàn phím vào? 
A. print()
   
B. input()

C. nhap()

D. enter()

Câu 39: Lệnh nào dùng để nhận biết kiểu dữ liệu của biến trong python?

A. type().
B. int().
C. size().
D. abs()

Câu 40: Kết quả của dòng lệnh sau

>>> x, y, z = 10, “10”, 10
A. <class ‘int’>

  B. <class ‘float’>

>>> type(z)
C. <class ‘bool’>
D. <class ‘str’>

Câu 41: Kết quả khi thực hiện câu lệnh sau: >>>7%3 + 9//2 – 1.0 + 2*7  = 1 + 4  - 1.0 + 14
A. 18.0
B. 16.0
C. 17.0
D. Câu lệnh bị lỗi.
Câu 42: Kết quả của câu lệnh sau là gì: >>> str(3+4//3)

A. “3+4//3”.
B. “4”.
C. 4.
D. ‘4’.
Câu 43: Viết chương trình tính tổng của 4 số. Các dòng lệnh số mấy bị sai? 

a = int(input(“Nhập số a”))
dòng 1

b = float(input(“Nhập số b”))
dòng 2
A. Dòng 1, 2
B. Dòng 2, 4 c = int(input(“Nhập số c”))
dòng 3
C. Dòng 4
D. Dòng 5

d = input(“Nhập số d”)
dòng 4

print(“Tổng là: ”, a+b+c+d)
dòng 5

Câu 44: Để nhập giá trị số thực cho biến x, bạn An viết: x = input(“Nhập số thực x: ”) 
Câu lệnh trên đảm bảo:

A. Chương trình chạy đúng.


B. Chương trình báo lỗi   

C. Không xác định được lỗi.

D. Chương trình vẫn chạy nhưng không đúng yêu cầu đặt ra.
Câu 45: Cho biết dòng lệnh nào đúng? 

a = int(input(“Nhập số a”))
dòng 1

b := float(input(“Nhập số b”))
dòng 2
A. Dòng 1
B. Dòng 2 c = int(input(“Nhập số c”));
dòng 3
C. Dòng 3
D. Dòng 4 d = integer(input(“Nhập số d”))
dòng 4

III. CÂU HỎI ĐÚNG/SAI THAM KHẢO:
Câu 1: Máy tính kết nối Internet có thể bị ảnh hưởng bởi các mối đe dọa từ phần mềm độc hại (malware). Một số bạn đã đưa ra các phát biểu sau:
a) Trojan là một loại phần mềm độc hại được thiết kế để đánh cắp dữ liệu hoặc kiểm soát hệ thống của người dùng mà không được phát hiện. Virus không phải là một phần mềm hoàn chỉnh nên phải gắn với một phần mềm mới kích hoạt để bắt đầu phá hoại và lây lan.
b) Phần mềm AntiSpyware dùng để phát tán phần mềm gián điệp, Phần mềm Rootkit là phần mềm diệt virus.
c) Về phòng chống phần mềm độc hại, chỉ nên cài phần mềm Kaspersky là tốt nhất.
d) Mã độc tống tiền (Ransomware) có thể khóa dữ liệu và yêu cầu tiền chuộc từ nạn nhân.
Câu 2. Với sự phát triển của xã hội hiện nay. Đặc biệt là sự phát triển không ngừng của máy tính, việc kết nối mạng đã mang lại những lợi ích to lớn cho xã hội nhưng đồng thời cũng có nhiều tác hại khi sử dụng mạng. Một số bạn đã đưa ra các phát biểu dưới đây:
a) Không nên chia sẻ thông tin cá nhân lên mạng xã hội. 
b) Không cần có sự chọn lọc thông tin khi đăng lên trang cá nhân. 
c) Đối với các phần mềm đã phá khóa thì ta được quyền chia sẻ cho các bạn cùng sử dụng. 
d) Sử dụng Facebook để đăng các video về bạo lực, đăng các bài viết mang tính công kích, sĩ nhục người khác. 
Câu 3. Phần mềm Inkscape hỗ trợ nhiều công cụ thiết kế đồ họa. Một số bạn đã đưa ra các phát biểu sau:
a) Công cụ Gradient không thể sử dụng cho hình chữ nhật.
b) Tổ hợp phím Ctrl + Z dùng để hoàn tác thao tác vừa thực hiện.
c) Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + Shift + S được dùng để chuyển nhanh một đối tượng được chọn sang đối tượng đường. 
d) Nếu muốn tạo ra một đường cong gồm nhiều đoạn, sử dụng công cụ Pick colors from image là phù hợp nhất. 
Câu 4: Một bạn viết chương trình Python như sau:
a = int(input("Nhập một số nguyên dương: "))  

b = a + 10  

print("Giá trị của b là:", b)

Dựa vào chương trình trên, một số học sinh đưa ra các ý kiến sau:
a) Biến a được dùng để lưu giá trị số nguyên mà người dùng nhập vào.
b) Nếu người dùng nhập -5, chương trình sẽ báo lỗi ngay lập tức.
c) Lệnh b = a + 10 sẽ tính tổng giá trị của a và 10 rồi lưu kết quả vào b.
d) Nếu thay lệnh int(input(...)) bằng float(input(...)), chương trình vẫn hoạt động bình thường với các số thập phân.

